
STT MSSV Lớp Kết quả Ghi chú

1 CD91701657 Phạm Sơn Thiện C17_TK2TT Không thực hiện

2 CD91704766 Tôn Nữ Nhật Phương Linh C17_TK3DH Không thực hiện

3 CD91700547 Võ Thị Kim Ngọc C17_TK3DH Không thực hiện

4 CD91700760 Nguyễn Thanh Tùng C17_TK4NT Không thực hiện

5 CD91801433 Huỳnh Lệ Hoa C18_TK3DH Không thực hiện

6 CD91800896 Phạm Huỳnh Gia Lâm C18_TK3DH Không thực hiện

7 CD91806153 Lâm Kim Châu C18_TK4NT Có thực hiện

8 DH91602251 Huỳnh Thanh Bình D16_MT2TT Có thực hiện

9 DH91600528 Vương Mỹ Kiều D16_MT2TT Có thực hiện

10 DH91603351 Trần Minh Thuận D16_MT2TT Có thực hiện

11 DH91600651 Cù Thị Thùy Trang D16_MT2TT Có thực hiện

12 DH91602886 Trần Tố Anh D16_MT3DH Không thực hiện

13 DH91600192 Võ Thành Đặng D16_MT3DH Không thực hiện

14 DH91501379 Nguyễn Trung Hậu D16_MT3DH Không thực hiện

15 DH91601148 Lâm Kim Hoàn D16_MT3DH Không thực hiện

16 DH91602372 Nguyễn Thanh Phước Hưng D16_MT3DH Có thực hiện

17 DH91601052 Nguyễn Thị Huyền Linh D16_MT3DH Không thực hiện

18 DH91602066 Nguyễn Ngọc Mai D16_MT3DH Không thực hiện

19 DH91600905 Nguyễn Thị Huỳnh Như D16_MT3DH Không thực hiện

20 DH91600257 Tô Minh Nhựt D16_MT3DH Có thực hiện

21 DH91600388 Đoàn Ngọc Minh Phương D16_MT3DH Không thực hiện

22 DH91600404 Đinh Văn Nhất Quý D16_MT3DH Có thực hiện

23 DH91603368 Cao Thái Sơn D16_MT3DH Có thực hiện

24 DH91602738 Trần Thị Thu Thảo D16_MT3DH Có thực hiện

25 DH91603273 Trần Đức Thắng D16_MT3DH Có thực hiện

26 DH91603079 Nguyễn Hoàng Thông D16_MT3DH Có thực hiện

27 DH91603254 Nguyễn Hoàng Vĩnh Thuyên D16_MT3DH Không thực hiện
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28 DH91601888 Nguyễn Anh Thy D16_MT3DH Không thực hiện

29 DH91600344 Nguyễn Thị Bích Trâm D16_MT3DH Không thực hiện

30 DH91501403 Nguyễn Hoàng Hải Triều D16_MT3DH Không thực hiện

31 DH91603753 Đặng Thị Thu Trinh D16_MT3DH Không thực hiện

32 DH91501790 Nguyễn Ngọc Duy Uyên D16_MT3DH Có thực hiện

33 DH91600740 Trần Thị Trúc Vân D16_MT3DH Không thực hiện

34 DH91600691 Vũ Lê Tường Vi D16_MT3DH Không thực hiện

35 DH91601819 Dương Hồng Vy D16_MT3DH Có thực hiện

36 DH91603460 Huỳnh Văn Y D16_MT3DH Không thực hiện

37 DH91502288 Nguyễn Như ý D16_MT3DH Có thực hiện

38 DH91601792 Nguyễn Minh Dũng D16_MT4NT Có thực hiện

39 DH91600601 Ngô Phan Hồng Đào D16_MT4NT Có thực hiện

40 DH91602587 Nguyễn Thị Hồng D16_MT4NT Có thực hiện

41 DH91604053 Dương Thị Mỹ Huyền D16_MT4NT Có thực hiện

42 DH91603059 Nguyễn Hoàng Thúy Lam D16_MT4NT Có thực hiện

43 DH91501501 Nguyễn Phương Lê D16_MT4NT Có thực hiện

44 DH91603962 Nguyễn Phi Long D16_MT4NT Có thực hiện

45 DH91601513 Văn Thị Bích Nhi D16_MT4NT Có thực hiện

46 DH91603307 Nguyễn Thị Như Quyên D16_MT4NT Không thực hiện

47 DH91601450 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh D16_MT4NT Có thực hiện

48 DH91603765 Phạm Thị Thanh Thảo D16_MT4NT Có thực hiện

49 DH91603500 Lê Công Duy Tính D16_MT4NT Có thực hiện

50 DH91601066 Hà Huỳnh Bảo Trưng D16_MT4NT Có thực hiện

51 DH91502022 Nguyễn Đinh Vũ D16_MT4NT Có thực hiện

52 DH91703844 Lê Đức Nhân D17_TK1TD Không thực hiện

53 DH91602506 Diệp Thụy Tường Vy D17_TK1TD Có thực hiện

54 DH91701559 Huỳnh Diệp Trúc Hàn D17_TK2TT Không thực hiện

55 DH91701756 Nguyễn Thị Thanh Nga D17_TK2TT Có thực hiện

56 DH91704030 Trần Nữ Diễm Quỳnh D17_TK2TT Không thực hiện

57 DH91704216 Nguyễn Trí Thông D17_TK2TT Có thực hiện

58 DH91702890 Hà Hữu Tiến D17_TK2TT Không thực hiện

59 DH91601154 Dương Thảo Vy D17_TK2TT Không thực hiện
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60 DH91702881 Võ Thành Công D17_TK3DH Không thực hiện

61 DH91703197 Lâm Chí Cường D17_TK3DH Có thực hiện

62 DH91703265 Nguyễn Thị Thùy Duyên D17_TK3DH Có thực hiện

63 DH91703272 Huỳnh Thị Thùy Dương D17_TK3DH Có thực hiện

64 DH91701072 Đặng Quang Hiếu D17_TK3DH Có thực hiện

65 DH91703446 Trần Hải Hoàng D17_TK3DH Có thực hiện

66 DH91704802 Huỳnh Quang Huy D17_TK3DH Có thực hiện

67 DH91702149 Trà Khang Huy D17_TK3DH Không thực hiện

68 DH91703505 Võ Thanh Huyền D17_TK3DH Không thực hiện

69 DH91700339 Nguyễn Thị Ngọc Hương D17_TK3DH Không thực hiện

70 DH91702897 Phùng Huy Lập D17_TK3DH Có thực hiện

71 DH91703614 Lê Vạn Lộc D17_TK3DH Không thực hiện

72 DH91703682 Hà Thái Hiệp Luân D17_TK3DH Có thực hiện

73 DH91703724 Phan Minh D17_TK3DH Không thực hiện

74 DH91700461 Trần Nguyễn Hoài Nam D17_TK3DH Không thực hiện

75 DH91702472 Đặng Tông Năng D17_TK3DH Có thực hiện

76 DH91703776 Nguyễn Thị Lệ Ngân D17_TK3DH Có thực hiện

77 DH91703791 Đặng Duy Ngọc D17_TK3DH Không thực hiện

78 DH91703792 Nguyễn Bảo Ngọc D17_TK3DH Không thực hiện

79 DH91702131 Nguyễn Đức Phát D17_TK3DH Không thực hiện

80 DH91701922 Sẩm Nhuận Phát D17_TK3DH Không thực hiện

81 DH91702234 Hồ Văn Quý D17_TK3DH Không thực hiện

82 DH91701194 Phan Thanh Sơn D17_TK3DH Có thực hiện

83 DH91702157 Lê Anh Tài D17_TK3DH Có thực hiện

84 DH91704299 Nguyễn Hồng Minh Tấn D17_TK3DH Không thực hiện

85 DH91600025 Nguyễn Huỳnh Thế Thanh D17_TK3DH Có thực hiện

86 DH91704896 Võ Tấn Thành D17_TK3DH Không thực hiện

87 DH91702137 Phạm Hoàng Thiện D17_TK3DH Có thực hiện

88 DH91700017 Nông Ngọc Y Trinh D17_TK3DH Có thực hiện

89 DH91704491 Đặng Thị Hồng Tươi D17_TK3DH Có thực hiện

90 DH91700719 Hà Minh Tường D17_TK3DH Không thực hiện

91 DH91700587 Tô Quốc Việt D17_TK3DH Không thực hiện



STT MSSV Lớp Kết quả Ghi chúHọ và tên

92 DH91700390 Trần Thị Lan Vy D17_TK3DH Có thực hiện

93 DH91704856 Huỳnh Minh Anh D17_TK4NT Có thực hiện

94 DH91702650 Nguyễn Huỳnh Đình D17_TK4NT Không thực hiện

95 DH91703594 Trần Thị Mỹ Lệ D17_TK4NT Có thực hiện

96 DH91703640 Nguyễn Mỹ Linh D17_TK4NT Không thực hiện

97 DH91701133 Nguyễn Lam Thảo D17_TK4NT Có thực hiện

98 DH91702180 Nguyễn Hoàng Anh Thư D17_TK4NT Có thực hiện

99 DH91700680 Nguyễn Thị Anh Thư D17_TK4NT Có thực hiện

100 DH91704308 Lê Minh Toàn D17_TK4NT Có thực hiện

101 DH91802529 Nguyễn Thúy Hiền D18_TK2TT Có thực hiện

102 DH91801091 Lưu Thị Lý D18_TK2TT Có thực hiện

103 DH91803834 Hà Kiều Oanh D18_TK2TT Có thực hiện

104 DH91800490 Đỗ Thị Mỹ Phương D18_TK2TT Có thực hiện

105 DH91800134 Lê Thị Thìn D18_TK2TT Có thực hiện

106 DH91800919 Nguyễn Thị Thanh Trúc D18_TK2TT Có thực hiện

107 DH91803832 Bùi Thị Loan Anh D18_TK3DH Có thực hiện

108 DH91804319 Nguyễn Thanh Bình D18_TK3DH Có thực hiện

109 DH91709024 Trần Hùng Chiến D18_TK3DH Không thực hiện

110 DH91802985 Lê Hồng Cường D18_TK3DH Không thực hiện

111 DH91804394 Phạm Ngọc Diệu D18_TK3DH Có thực hiện

112 DH91800897 Nguyễn Phương Duy D18_TK3DH Có thực hiện

113 DH91806421 Huỳnh Ngọc Đạt D18_TK3DH Không thực hiện

114 DH91804667 Nguyễn Ngọc Hạnh D18_TK3DH Có thực hiện

115 DH91804659 Phạm Thanh Hằng D18_TK3DH Không thực hiện

116 DH91800750 Diệp Gia Hân D18_TK3DH Có thực hiện

117 DH91801313 Phạm Lê Gia Hân D18_TK3DH Có thực hiện

118 DH91800837 Trần Quốc Hoàn D18_TK3DH Không thực hiện

119 DH91804704 Trần Minh Hoàng D18_TK3DH Có thực hiện

120 DH91804734 Trần Đức Anh Hùng D18_TK3DH Không thực hiện

121 DH91804780 Đồng Nhật Huyền D18_TK3DH Không thực hiện

122 DH91800689 Nguyễn Trần Điền Hy D18_TK3DH Không thực hiện

123 DH91800713 Trần Mộng Kha D18_TK3DH Không thực hiện
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124 DH91806277 Trần Quốc Khải D18_TK3DH Có thực hiện

125 DH91802451 Phạm Duy Khánh D18_TK3DH Không thực hiện

126 DH91804917 Phương Tuấn Kiệt D18_TK3DH Không thực hiện

127 DH91805003 Đinh Hoàng Lĩnh D18_TK3DH Không thực hiện

128 DH91803664 Trần Quốc Long D18_TK3DH Không thực hiện

129 DH91804956 Lưu Văn Lợi D18_TK3DH Không thực hiện

130 DH91804184 Trần Tuấn Lợi D18_TK3DH Không thực hiện

131 DH91801753 Phan Nhật Nam D18_TK3DH Không thực hiện

132 DH91800194 Huỳnh Bảo Nghi D18_TK3DH Có thực hiện

133 DH91702807 Nguyễn Thùy Như Ngọc D18_TK3DH Không thực hiện

134 DH91801055 Trần Hạnh Nguyên D18_TK3DH Không thực hiện

135 DH91801170 Nguyễn Thanh Nhã D18_TK3DH Không thực hiện

136 DH91801205 Châu Ngọc Tú Nhi D18_TK3DH Không thực hiện

137 DH91800351 Nguyễn Ngọc Yến Nhi D18_TK3DH Không thực hiện

138 DH91801918 Chung Tiến Phát D18_TK3DH Không thực hiện

139 DH91800110 Hoàng Phong D18_TK3DH Không thực hiện

140 DH91803918 Phạm Nguyễn Huy Phúc D18_TK3DH Không thực hiện

141 DH91803856 Nguyễn Văn Quân D18_TK3DH Không thực hiện

142 DH91805484 Nguyễn Thị Hồng Son D18_TK3DH Có thực hiện

143 DH91803827 Huỳnh Thái Thạch D18_TK3DH Không thực hiện

144 DH91805557 Nguyễn Kim Ngọc Thành D18_TK3DH Có thực hiện

145 DH91803235 Trần Trung Thành D18_TK3DH Không thực hiện

146 DH91806225 Trương Trần Ngọc Thảo D18_TK3DH Không thực hiện

147 DH91709014 Lê Anh Đức Thiện D18_TK3DH Có thực hiện

148 DH91805657 Lê Trí Thông D18_TK3DH Không thực hiện

149 DH91805678 Nguyễn Thanh Thuận D18_TK3DH Không thực hiện

150 DH91701390 Lê Vĩnh Tín D18_TK3DH Có thực hiện

151 DH91803001 Lê Ngọc Trân D18_TK3DH Không thực hiện

152 DH91800239 Nguyễn Phát Triển D18_TK3DH Có thực hiện

153 DH91800654 Nguyễn Long Triều D18_TK3DH Không thực hiện

154 DH91805974 Nguyễn Thị Vi Tuyền D18_TK3DH Có thực hiện

155 DH91800116 Lương Hàn Uyên D18_TK3DH Có thực hiện
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156 DH91702889 Lâm Hoàng Việt D18_TK3DH Không thực hiện

157 DH91802059 Quách Phú Vinh D18_TK3DH Có thực hiện

158 DH91806105 Hồ Thị Mai Xuân D18_TK3DH Không thực hiện

159 DH91800903 Nguyễn Trường An D18_TK4NT Có thực hiện

160 DH91802829 Phạm Tuấn Anh D18_TK4NT Không thực hiện

161 DH91803466 Nguyễn Xuân Bão D18_TK4NT Có thực hiện

162 DH91803390 Nguyễn Thảo Duyên D18_TK4NT Có thực hiện

163 DH91804529 Nguyễn Thành Đạt D18_TK4NT Có thực hiện

164 DH91804575 Lưu Thanh Hân D18_TK4NT Không thực hiện

165 DH91802748 Đào Thái Huy D18_TK4NT Không thực hiện

166 DH91804757 Nguyễn Kim Huy D18_TK4NT Không thực hiện

167 DH91703661 Đỗ Thành Long D18_TK4NT Không thực hiện

168 DH91801667 Nguyễn Tống Xuân Mãi D18_TK4NT Có thực hiện

169 DH91802719 Nguyễn Huỳnh Nga D18_TK4NT Có thực hiện

170 DH91801212 Nguyễn Thị Ngoan D18_TK4NT Có thực hiện

171 DH91700341 Phạm Minh Ngọc D18_TK4NT Không thực hiện

172 DH91800477 Nguyễn Thành Tâm D18_TK4NT Có thực hiện

173 DH91802524 Nguyễn Hoàng Minh Tân D18_TK4NT Không thực hiện

174 DH91803453 Trần Ngọc Phương Thanh D18_TK4NT Không thực hiện

175 DH91805645 Phạm Hồ Phương Thảo D18_TK4NT Không thực hiện

176 DH91805959 Nguyễn Mạnh Tùng D18_TK4NT Không thực hiện

177 DH91902699 Hồ Nguyễn Mỹ An D19_TK01 Không thực hiện

178 DH91905622 Lưu Đức Anh D19_TK01 Không thực hiện

179 DH91900830 Ngô Thùy Minh Anh D19_TK01 Không thực hiện

180 DH91902778 Trương Đình Ân D19_TK01 Không thực hiện

181 DH91903201 Lâm Gia Bảo D19_TK01 Không thực hiện

182 DH91803785 Lê Nhật Bảo D19_TK01 Không thực hiện

183 DH91902178 Phạm Huy Bình D19_TK01 Không thực hiện

184 DH91901604 Trần Châu Chí Cường D19_TK01 Không thực hiện

185 DH91902339 Võ Duy Dương D19_TK01 Có thực hiện

186 DH91801696 Nguyễn Hữu Đạt D19_TK01 Không thực hiện

187 DH91905315 Nguyễn Tấn Đạt D19_TK01 Không thực hiện
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188 DH91903473 Lê Ti Gôn D19_TK01 Có thực hiện

189 DH91900198 Lê Ngọc Hải D19_TK01 Không thực hiện

190 DH91905262 Lý Ngọc Hân D19_TK01 Không thực hiện

191 DH91900315 Trương Thị Ngọc Hân D19_TK01 Có thực hiện

192 DH91903548 Nguyễn Văn Hậu D19_TK01 Không thực hiện

193 DH91902145 Diệp Gia Hiếu D19_TK01 Không thực hiện

194 DH91902464 Nguyễn Thị Hoài D19_TK01 Không thực hiện

195 DH91901372 Bùi Phan Phụng Hoàng D19_TK01 Có thực hiện

196 DH91905294 Nguyễn Lê Huy Hoàng D19_TK01 Không thực hiện

197 DH91905593 Phạm Vũ Phú Hoàng D19_TK01 Không thực hiện

198 DH91902569 Nguyễn Văn Trường Huy D19_TK01 Không thực hiện

199 DH91903681 Phan Văn Quốc Huy D19_TK01 Không thực hiện

200 DH91905583 Hoàng Ngọc Bảo Khánh D19_TK01 Không thực hiện

201 DH91902388 Phạm Đăng Khoa D19_TK01 Không thực hiện

202 DH91900385 Trần Đăng Lân D19_TK01 Không thực hiện

203 DH91900058 Lê Phạm Thanh Loan D19_TK01 Không thực hiện

204 DH91905151 Nguyễn Lê Minh Long D19_TK01 Không thực hiện

205 DH91901094 Lưu Dương Lý D19_TK01 Không thực hiện

206 DH91902483 Nguyễn Đăng Quốc Minh D19_TK01 Không thực hiện

207 DH91902893 Thái Ngọc Gia Nghi D19_TK01 Không thực hiện

208 DH91904106 Nguyễn Khôi Nguyên D19_TK01 Không thực hiện

209 DH91904167 Nguyễn Thảo Nhi D19_TK01 Có thực hiện

210 DH91900483 Võ Thanh Nhi D19_TK01 Không thực hiện

211 DH91905448 Huỳnh Thuận Nhơn D19_TK01 Không thực hiện

212 DH91902486 Nguyễn Thị Huỳnh Như D19_TK01 Không thực hiện

213 DH91904196 Nguyễn Thị Huỳnh Như D19_TK01 Không thực hiện

214 DH91904286 Nguyễn Mai Phương D19_TK01 Không thực hiện

215 DH91904313 Hà Minh Quân D19_TK01 Không thực hiện

216 DH91901338 Nguyễn Hồng Quân D19_TK01 Không thực hiện

217 DH91901448 Lê Như Quỳnh D19_TK01 Không thực hiện

218 DH91905187 Vòng Tuyền Sương D19_TK01 Không thực hiện

219 DH91902318 Nguyễn Nhựt Thành D19_TK01 Không thực hiện
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220 DH91902668 Lâm Hồ Ngọc Thiện D19_TK01 Không thực hiện

221 DH91801207 Phan Kim Thoại D19_TK01 Không thực hiện

222 DH91902084 Lâm Nguyễn Minh Thư D19_TK01 Không thực hiện

223 DH91905048 Lý Thị Thu Trinh D19_TK01 Không thực hiện

224 DH91900387 Bùi Tín Trung D19_TK01 Không thực hiện

225 DH91900800 Nguyễn Phương Tuyền D19_TK01 Không thực hiện

226 DH91902708 Đỗ Thị Thanh Vân D19_TK01 Có thực hiện

227 DH91900656 Trần Thị Thu Vân D19_TK01 Có thực hiện

228 DH91905591 Đoàn Tuấn Việt D19_TK01 Không thực hiện

229 DH91900033 Hồ Nguyễn Huy Vũ D19_TK01 Không thực hiện

230 DH91905102 Ng Trần Hoàng Trúc Vy D19_TK01 Không thực hiện

231 DH91903043 Nguyễn Thị Thu Yến D19_TK01 Không thực hiện

(Đã ký)

ThS. Lê Thị Phương Hằng

Phụ trách Phòng CTSV HIỆU TRƯỞNG

PGS,TS. Cao Hào Thi

(Đã ký)


